
Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

4 4

4A 4A

26 16 10
10 cá nhân ra vào cổng (20 

lượt):

26A 16A 10A - Đi công tác: 19 lượt

- Lý do cá nhân: 01 lượt

10 8 2
07 cá nhân ra vào cổng (50 

lượt):

9A 7A 2A - Đi công tác:    50 lượt

1A DN 1A DN 
Cô Trần T Minh Thoa nghỉ HS từ

01/12/18- 1/6/2019

17 13 4
04 cá nhân ra vào cổng (08 

lượt):

16A 12A 4A - Đi công tác:    03 lượt

1A DN 1A DN
Cô Ng Thị Hải Hà, nghỉ HS từ

7/12/2018-7/6/2019
- Lý do cá nhân : 05 lượt

19 12 7
04 cá nhân ra vào cổng (06 

lượt):

19A 12A 7A - Đi công tác:    01 lượt

- Lý do cá nhân : 05 lượt

7 6 1
03 cá nhân ra vào cổng (03 

lượt):

7A 6A 1A - Lý do cá nhân: 03 lượt

4 2 2
01 cá nhân ra vào cổng  (01 

lượt):

4A 2A 2A - Đi công tác:    01 lượt

31 13 18
12 cá nhân ra vào cổng (45 

lượt):

30A 13A 17A - Đi công tác:    38 lượt

1 ADN 1ADN
Bà  Nguyễn Thị Vãng Nghỉ ốm  

hưởng BHXH
- Lý do cá nhân : 07 lượt

8
Phòng Quản trị - 

DV

6
Phòng Khảo thí 

và ĐB CL

7
Phòng QLKH 

và HTQT

5
Phòng CTCT - 

HSSV

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 

Giải trình

1 Ban Giám hiệu

2
 Phòng Tổ chức 

-HC-TH

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 01/2019

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, 

P. KTĐBCL và phòng 

TC-HC-TH

Ý kiến của nhóm TT Ghi nhận ra vào cổng



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

Giải trìnhTT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, 

P. KTĐBCL và phòng 

TC-HC-TH

Ý kiến của nhóm TT Ghi nhận ra vào cổng

31 31

28A 28A

1B 1B
GV Nguyễn Mạnh Phương, báo

Tổ TT-PC lúc 10g15, lý do đưa

bố đi Bệnh viện

1C 1C
GV Nguyễn Thị Thanh Tú, làm

đề thi sai mỗi mã đề 2 câu, vi

phạm 2 tháng liên tiếp

1E 1E
GV Ng Thị Thu Hà, nghỉ không

lương T4/2018 -T2/2019

16 16

14A 14A

2B 2B

-GV Cao Thị Hồng Thắm,

không xem lịch dạy bù nên

không dạy tiết 7-8 ngày 18/1

-GV Đinh Thị Huyên, làm sai

đề thi môn Chính trị khóa 18T2

và sai đáp án môn Đường lối

CM của Đảng CSVN

+ Tổ TT-PC:

- GV Cao Thị Hồng Thắm có 

giờ dạy tiết 7-8, ngày 18/01. 

Kiểm tra lớp có SV nhưng 

không có GV, 13h QLHS cho 

HS rời lớp.

- GV Đặng Thị Nhật Minh có 

giờ dạy tiết 4-5, ngày 22/01. 

9h33’ GV vào lớp (TKB tiết 4 

bắt đầu lúc 9h25’).

+ P.Khảo thí và ĐBCL:

- GV Trần Văn Lượng: Đề thi 

môn Pháp luật, Đề 2 câu 3 cho 

nhầm dữ liệu.

+ Khoa LL Chính trị:

- GV Đinh Thị Huyên, làm sai 

đề thi môn Chính trị khóa 

18T2 và sai đáp án môn 

Đường lối CM của Đảng 

CSVN

Trường hợp GV Trần Văn

Lượng: Trưởng BM có giải

trình xác nhận đề không sai,

chỉ thiếu chặt chẽ.

 

Khoa họp nhắc nhở GV Nhật

Minh đi trễ 8 ph ngày 22/1,

phòng C2.2-02, môn Pháp

luật
10

Khoa Lý luận 

Chính trị

GV Nguyễn Mạnh Phương  

giải trình có gọi đt báo tổ 

TTPC lúc 7h15 (Đính kèm Sổ 

khám bệnh)

9 Khoa KHCB

- P.Khảo thí và ĐBCL:

GV Ng Thị Thanh Tú: Lỗi ra

đề thi môn anh văn chuyên

ngành CNKT Nhiệt (2 mã đề

thi)

- Tổ TT-PC:

GV Nguyễn Mạnh Phương có

giờ dạy tiết 1-2, ngày 07/01.

Đến 7h15’ GV báo xin nghỉ

đột xuất đưa bố đi bệnh viện.



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

Giải trìnhTT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, 

P. KTĐBCL và phòng 

TC-HC-TH

Ý kiến của nhóm TT Ghi nhận ra vào cổng

27 27

24A 24A

- GV Nguyễn Thanh Giang:  

GV có báo khoa xin đổi 

phòng nhưng không báo Tổ 

TT-PC, đã họp nhắc nhở 

trong tháng 2/2019. 

 - GV Nguyễn Thanh Vĩnh 

Phúc vào lớp trễ 5 phút ngày 

02/01, khoa họp nhắc nhở 

trong tháng 2/2019.

Cá nhân làm giải trình:

 -Nguyễn Thanh Giang: Do 

không xem kỹ nên dạy không 

đúng số phòng, cá nhân rút kinh 

nghiệm.

- Vũ Quang Khải: Nhờ khoa 

đổi TKB do trùng với lịch học 

lớp Cao học, trong thời gian đổi 

không để ý đến ngày đầu tiên 

khoa không đổi kịp. Đề nghị 

HĐTĐ xem xét.

2B 2B

- GV Vũ Quang Khải có giờ 

dạy từ tiết 1-->6 ngày 05/01. 

7h20' Khoa báo GV nghỉ do kẹt 

lớp học (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 

7h)

- GV Trần Thị Hương: ngày 

12/01 GV vào lớp trễ 10 phút

- Trần Thị Hương: Do thói 

quen đến phòng dạy cũ để dạy, 

khi phát hiện sai phòng di 

chuyến đến phòng được phân 

công bị trễ 10ph.

1D 1D

GV Lư Thị Yến Vũ:

Đề thi thiếu dữ liệu, vi phạm 4 

lỗi liên tiếp được ghi nhận từ Tổ 

TT-PC

- Lư Thị Yên Vũ: Áp lực  do 

dạy và làm đề thi, sức khỏe 

giảm do đau amidan và đau bao 

tử.

11
Khoa CN Cơ 

khí

+ Tổ TT-PC:

- GV Nguyễn Thanh Giang: 

Ngày 28/12, tiết 13 -> 15, TKB  

GV dạy tại phòng C3.2-03, 

18h25 lớp có SV nhưng không 

có GV. 18h45 kiểm tra, GV dạy 

tại C3.1-04. 

- GV Nguyễn Thanh Vĩnh 

Phúc có tiết SHCN (tiết 2) ngày 

02/01. 7h50’ GV có mặt tại lớp 

(TKB tiết 2 bắt đầu lúc 7h45’).

- GV Vũ Quang Khải có giờ 

dạy từ tiết 1-->6 ngày 05/01. 

7h20' Khoa báo GV nghỉ do kẹt 

lớp học (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 

7h)

- GV Trần Thị Hương có giờ 

dạy tiết 1-2, ngày 02/01. 7h10’ 

GV có mặt tại lớp (TKB tiết 1 

bắt đầu lúc 7h)

GV Lư Thị Yến Vũ:

- Ngày 29/12, tiết 3-4. Lớp 

không có GV, SV ngồi đợi tới 

9h07' khoa cho SV ra về. Tiết 3 

bắt đầu lúc 8h40'

- Ngày 29/12, tiết 7-8. 12h37 

GV có mặt tại lớp (TKB tiết 7 

bắt đầu lúc 12h30)

- Ngày 02/01, tiết 4-5. 9h50 

Thầy Đình Khải báo GV nghỉ 1 

tiết 4, dạy bù sau . Tiết 4 bắt đầu 

lúc 9g25.

- Ngày 05/01, tiết 7-8. 12h40' 

GV có mặt tại lớp, khoa báo GV 

bị kẹt xe (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 

12h30)

+ P.Khảo thí và ĐBCL:

GV Lư Thị Yến Vũ: Lỗi ra đề 

thi môn Nguyên lý-Chi tiết máy, 

đề thi thiếu dữ liệu (3,5đ)



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

Giải trìnhTT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, 

P. KTĐBCL và phòng 

TC-HC-TH

Ý kiến của nhóm TT Ghi nhận ra vào cổng

26 26

25A 25A

GV Bùi Văn Dũng báo xe 

đang chạy bị hư. Khoa báo Tổ 

TT-PC 12g30 (TKB 12g30), 

khoa họp nhắc nhở trong 

tháng 1/2019.

1B 1B
GV Đỗ Thị Hải Yến, ngày 

02/01/2019, 7g10 GV mới có 

mặt tại lớp

Cô Yến giải trình, do con bị

bệnh, quên báo cho Khoa.

Đề nghị HĐTĐ xem xét.

Cô Yến giải trình, do con bị

bệnh, chăm sóc con (Đính kèm

Đơn thuốc)

20 20

20A 20A

32 32

32A 32A

10 10

10A 10A

9 9

6A 6A

1B 1B
GV Đặng Thế Huân, nghỉ trước

báo sau.

- Tổ TT-PC:

GV Đặng Thế Huân, có giờ

dạy từ tiết 1->6, ngày 22/01.

8h20’ GV báo xin nghỉ (TKB

tiết 1 bắt đầu lúc 7h)

GV Huân có đơn giải trình

do coi nhầm lịch giảng dạy

1C 1C
GV Đinh Đồng Hiệp, ra đề thi

sai liên tiếp 2 tháng

P.Khảo thí và ĐBCL:

- GV Đinh Đồng Hiệp: Đề thi

môn Kỹ thuật lạnh thực phẩm,

02 mã đề sai dữ liệu.

1 ADN 1 ADN
GV Võ Phước Quang, nghỉ

BHXH từ 27/11/18

- Tổ TT-PC:

GV Trần Nguyên Bảo Trân, có 

tiết SHCN (tiết 3), ngày 11/01. 

GV vào lớp lúc 8h48’ (TKB 

tiết 3 bắt đầu lúc 8h40).

16
Khoa CN Nhiệt 

- Lạnh

- Tổ BV lập Biên bản ngày

6/1, văn phòng khoa không

khóa của và không tắt đèn

Đơn vị chưa xử lý, mặc dù đã 

được P.TCHCTH thông báo.

14
Khoa CN Điện - 

Điện tử

15
Khoa CN May - 

TT

Khoa đã họp nhắc nhở rút 

kinh nghiệm.

13
Khoa CN Động 

lực

Tổ TT-PC:

- GV Kiều Trung Tín, có giờ 

dạy từ tiết 1-6, ngày 04/01. GV 

vào lớp lúc 7h07’ (TKB tiết 1 

bắt đầu lúc 7h).

- GV Nguyễn Lương Tâm có 

tiết SHCN (tiết 12), ngày 

09/01/2019, 16h40’ GV có 

mặt tại lớp (TKB tiết 12 bắt 

đầu lúc 16h35’)

12 Khoa CNTT

 Tổ TT-PC: 

- GV Bùi Văn Dũng, có giờ 

dạy từ tiết 7->9 ngày 23/12. 

12h30’ Khoa báo GV xin nghỉ 

do xe hư.

- GV Đỗ Thị Hải Yến, có giờ 

dạy từ tiết 1->6, ngày 02/01. 

7h10’ GV có mặt tại lớp (TKB 

tiết 1 bắt đầu lúc 7h)

Khoa đã họp nhắc nhở rút 

kinh nghiệm.



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

Giải trìnhTT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, 

P. KTĐBCL và phòng 

TC-HC-TH

Ý kiến của nhóm TT Ghi nhận ra vào cổng

14 14

14A 14A

7 5 2
01 cá nhân ra vào cổng (01 

lượt):

7A 5A 2A - Lý do cá nhân:    01 lượt

3 2 1

3A 2A 1A

3 2 1

3A 2A 1A

3 3
01 cá nhân ra vào cổng (06 

lượt):

3A 3A
- Đi công tác:    05 lượt

- Lý do cá nhân: 01 lượt

4 1 3
01 cá nhân ra vào cổng (03 

lượt):

4A 1A 3A - Đi công tác:    03 lượt

8 4 4
01 cá nhân ra vào cổng (02 

lượt):

8A 4A 4A - Đi công tác:    02 lượt

331 276 55 Tổng hợp từ đơn vị : Xếp loại A: 316

Giảm 1 Thầy Cảnh-P.CTCT Xếp loại B: 7

Tăng 2 Xếp loại C: 2

Xếp loại D: 1

Xếp loại E (nghỉ không 

lương):
1

Xếp loại A DN: 4

Đ-ĐT, ĐLực (Nam,Đông)

22
TT Điều hành 

và QL dữ liệu

23
 Tổ Thanh tra - 

Pháp chế

Tổng số CB-GV-NV

Bà Nguyễn Thị Thảo đi làm trễ 

2 lần ( 1 lần 10ph và 1 lần 5ph), 

Tổ ghi nhận nhắc nhở và phê 

bình trong buổi họp

20 TT Y tế

21
TT Quan hệ 

Doanh nghiệp

18 TT Thư viện

19
TT Đào tạo 

LTT

17 Khoa Kinh tế



Tổng số 

nhân sự
VC 

HĐ+ 

HĐ 68
Lý do

Giải trìnhTT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị
Ghi nhận từ Tổ TT-PC, 

P. KTĐBCL và phòng 

TC-HC-TH

Ý kiến của nhóm TT Ghi nhận ra vào cổng

TT

2

5

6

7

8

9
Tiết 7-8 , ngày 12/01/2019, 12h40’ GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 

12h30’)

Báo cáo hình thức xử lý

Tiết 4->6, ngày 18/01, 9h31’ GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 4 bắt đầu lúc 

9h25’).

Đơn vị đã họp nhắc nhở

Tiết 14->16,  ngày 04/01/2019, 19h Gv vào lớp (TKB tiết 14 bắt đầu lúc 

18h45’)

Tiết 14->16,  ngày 08/01/2019, GV cho SV nghỉ giải lao từ 19h55’ đến 20h10’

Khoa CN Động 

lực

Tiết 7->11, ngày 02/01, 12h58’ GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 

12h30’).

Tiết 1->5, ngày 07/01, Lớp không có GV

Tiết 11-12 , ngày 04/01/2019, 15h56’ GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 11 bắt đầu 

lúc 15h50’).

Tiết 4->6, ngày 27/12, 9h41’ GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 4 bắt đầu lúc 

9h25’).

Mai Võ Hoài Giang

K.KHCB

K.KHCB

K.KHCB

K.KHCB

Tiết 2->5, ngày 29/12, GV cho SV nghỉ giải lao từ 9h20’-> 9h38’ (TKB giải 

lao sau tiết 4 từ 10h10 đến 10h20)

Tiết 13->16, ngày 18/01, 9h10’ Khoa báo GV xin nghỉ.

Tiết 13->16, ngày 21/01, 20h35’ lớp không có GV và SV, phòng học tắt đèn, 

khóa cửa.

Nguyễn Quy Hưng

Đường Thị Thảo

1

3

4

Nguyễn Trường Sơn

Đặng Chí Nguyện

Nguyễn Xuân Hà
Khoa CN Động 

lực

Tiết 1->6,  ngày 12/01/2019, 9h29’ GV vào lớp. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h).

Tiết 7->10,  ngày 21/01, 12h58’ Khoa báo GV xin nghỉ, dạy bù sau

Tiết 1->6, ngày 18/01, 7h Khoa báo GV xin nghỉ .

Nguyễn Thanh Phong
Khoa CN Cơ 

khí

Khoa CN Động 

lực

Phạm Hữu Nghĩa
Khoa CN Động 

lực

Nguyễn Văn Hỉu

Giáo viên thỉnh giảng

Họ tên Khoa Nội dung ghi nhận

Đơn vị đã họp nhắc nhở


